TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: Biên phiên dịch

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:
Tên học phần:

      - Tiếng Việt: VĂN HỌC ANH
      - Tiếng Anh: BRITISH LITERATURE
Mã học phần: TRI323                                                                                       Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Nghe nói đọc viết 4
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Đặng Kiều Diệp


Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0914151999


Email: diepdk@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM/ Email- Theo lịch hẹn
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức sơ lược về lịch sử văn học Anh; các tác phẩm văn học qua các thời đại: thời kỳ phục hưng, thời kỳ cải cách và lãng mạn, thời kỳ hiện thực phê phán, thời kỳ hiện đại. Ngoài ra, học phần cung cấp kiến thức lịch sử văn học Anh gắn liền với các tác phẩm và tác giả nổi tiếng qua các thời đại. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có kỹ năng đọc hiểu ngôn ngữ tác phẩm nguyên bản, phân tích và đánh giá tác phẩm văn học; đánh giá tác giả; kỹ năng cảm thụ và đánh giá cái hay, cái đẹp của văn học Anh;  giá trị văn hoá, xã hội của tác phẩm.
4. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đọc hiểu ngôn ngữ tác phẩm nguyên bản, phân tích và đánh giá tác phẩm văn học; đánh giá tác giả. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng cảm thụ và đánh giá cái hay, cái đẹp của văn học Anh;  giá trị văn hoá, xã hội của tác phẩm.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

   a) Thiết lập phương pháp tiếp cận môn học.

   b) Tóm tắt các đặc điểm tiêu biểu của các tác giả nổi tiếng qua các thời đại trong lịch sử văn học Anh.

   c) Trình bày và giải thích được các đặc điểm của lịch sử văn học Anh qua các thời đại.
   d) Phân tích và đánh giá tác phẩm tiêu biểu của các thời đại trong lịch sử văn học Anh.
e) Sáng tác kịch hoặc thơ theo chủ đề dựa trên các thể thơ đã bình luận và đánh giá.
6. Kế hoạch dạy học:
	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt

KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Kế hoạch dạy – học (theo tuần)
	Chuẩn bị của người học

	1
	Giới thiệu học phần và phương pháp học tập
	a
	4
	-Thuyết giảng, thảo luận, lên lớp Google Meet theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn học và làm bài tập trên NTU Elearning
	Tuần 1
	-Cài đặt, đăng nhập và làm quen với kỹ thuật Google Meet, phần mềm NTU Elearning

- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần

-Thảo luận, chia nhóm chuẩn bị bài thuyết trình trên GM

	2
2.1

2.2
	Văn học thời kỳ phục hưng
Khái quát lịch sử văn học Anh- Lịch sử văn học thời kỳ phục hưng.

Tác giả, tác phẩm văn học thời kỳ phục hưng (William Shakespeare - Sonnet 18, 29; Romeo and Juliet).
	b, c, d, e
	8
	-Thuyết giảng, làm bài tập cá nhân, nhóm, thảo luận lên lớp GM theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn học và làm bài tập trên NTU Elearning
	 Tuần 1
	-Đọc tài liệu, nghiên cứu bài giảng trên NTU Elearning
-Làm bài tập câu trả lời ngắn: Quiz- History of British Literature
-Làm bài tập trắc nghiệm: Quiz- William Shakespeare

- Đọc và soạn bài dẫn dắt hoạt động lớp theo nhóm trên lớp GM (Robert Burns - A red red rose)

	3
3.1

3.2
	Văn học thời kỳ cải cách và lãng mạn
Lịch sử văn học thời kỳ cải cách và lãng mạn.
Tác giả, tác phẩm thời kỳ văn học cải cách và lãng mạn (Robert Burns - A red red rose; William Wordsworth – Daffodils).
	b, c, d, e
	6
	-Thuyết giảng, làm bài tập cá nhân, nhóm, thảo luận, lên lớp theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn hoạt động lớp theo nhóm trên lớp
-Hướng dẫn học và làm bài tập trên NTU Elearning
	Tuần 2
	-Đọc tài liệu, nghiên cứu bài giảng trên NTU Elearning
- Đọc và soạn bài dẫn dắt hoạt động lớp theo nhóm trên lớp (William Wordsworth – Daffodils; Charles Dicken- Oliver Twist)

	4
4.1

4.2


	Văn học thời kỳ hiên thực phê phán
 Lịch sử văn học phê phán.
Tác giả, tác phẩm thời kỳ văn học hiện thực phê phán (Charles Dickens – Oliver Twist).
	b, c, d, e
	6
	-Thuyết giảng, làm bài tập cá nhân, nhóm, thảo luận, lên lớp theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn hoạt động lớp theo nhóm trên lớp
-Hướng dẫn học và làm bài tập trên NTU Elearning
	Tuần 2
	-Đọc tài liệu, nghiên cứu bài giảng trên NTU Elearning

-Xem video, chuẩn bị bài viết Essay- Irony

- Đọc và soạn bài dẫn dắt hoạt động lớp theo nhóm trên lớp (Doris Lessing – The Flight).

	5
5.1

5.2


	Văn học thời kỳ hiện đại           
Lịch sử văn học thời hiện đại.

Tác giả, tác phẩm thời kỳ văn học hiện đại (Graham Green – The Quiet American, Doris Lessing – The Flight). 
	b, c, d, e
	6
	-Thuyết giảng, làm bài tập cá nhân, nhóm, thảo luận, lên lớp theo thời khóa biểu

-Hướng dẫn hoạt động lớp theo nhóm trên lớp
-Hướng dẫn học và làm bài tập trên NTU Elearning
	Tuần 2
	-Đọc tài liệu, nghiên cứu bài giảng trên NTU Elearning

- Đọc kịch, chuẩn bị bài viết Essay- Irony

-Ôn tập, chuẩn bị câu hỏi cần giải đáp




7. Tài liệu dạy và học

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	An G C Thornley and Gwyneth Roberts
	An Outline of English Literature,.


	1998
	Long Man Group Ltd.
	Nhà sách
	x
	

	2
	Nguyen Chi Trung
	English Literature


	2003
	Nha Xuat Ban Giao Duc.


	Nhà sách
	
	x

	3
	
	http:// www.online-literature.com
	   
	
	Internet
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp, Online- Zoom và NTU E-learning. Cụ thể, sinh viên cần phải:

· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

· Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.

· Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

· Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do GV quy định.

· Chuẩn bị bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. 

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	Thảo luận trên diễn đàn
Bài báo cáo cá nhân

Bài tập trắc nghiệm
Bài tập câu trả lời ngắn
	Phương pháp học tập
Lịch sử văn học Anh

Văn học thời phục hưng
	a, b, c, d

	2
	Bài báo cáo nhóm 
Bài tập tự luận ngắn

	Văn học thời kỳ cải cách và lãng mạn
Văn học hiện thực phê phán
Văn học thời kỳ hiện đại
	a, b, c, d, e


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/ thái độ
	a
	10 %

	2
	Bài tập lớn và bài tập về nhà
	a, b, c, d, e
	40%

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết

     Đề mở: ( 
Đề đóng: √
	a, b, c, d, e
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

          TS. GVC Hoàng Công Bình



    Ths. Đặng Kiều Diệp

1

